Tuần 28 ( Từ ngày 19/3 đến 23/3/2018)
Buổi học thứ nhất/ngày
	Ngày/

thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ba

20/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	28
	MT
	2G
	CĐ:  Môi trưởng quanh em (tiết1)
	Tranh ảnh,…

	
	3
	28
	MT
	3B
	CĐ: Tìm hiểu tranh theo C Đ: Vẻ đẹp cuộc sống ( tiết 2)
	Tranh ảnh, …

	
	4
	28
	MT
	3C
	CĐ: Tìm hiểu tranh theo C Đ: Vẻ đẹp cuộc sống ( tiết 2)
	Tranh ảnh,…

	
	5
	28
	MT
	4E
	CĐ: Tĩnh vật (tiết 2)
	Tranh ảnh, bài tham khảo

	
	
	
	
	
	
	

	Tư

21/3
	1
	TC
	MT
	3A
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	2
	TC
	MT
	3B
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	3
	TC
	MT
	3C
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	4
	28
	MT
	4G
	CĐ: Tĩnh vật (tiết 2)
	Tranh ảnh, bài tham khảo

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Năm

22/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	MT
	2D
	CĐ:  Môi trưởng quanh em (tiết1)
	Tranh ảnh,…

	
	4
	TC
	MT
	2D
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sáu

23/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tuần 28 ( Từ ngày 19/3 đến 23/3/2018)
Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/3
	1
	28
	
	
	
	

	
	2
	28
	
	
	
	

	
	3
	28
	MT
	2E
	CĐ:  Môi trưởng quanh em (tiết1)
	Tranh ảnh,…

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ba

20/3
	1
	TC
	MT
	1A
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	28
	MT
	2E
	CĐ:  Môi trưởng quanh em (tiết1)
	Tranh ảnh,…

	
	4
	TC
	MT
	1C
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tư

21/3
	1
	28
	MT
	5C
	CĐ: Cuộc sống quanh em (Tiết 3)
	 tranh ảnh, …

	
	2
	28
	MT
	5E
	CĐ: Cuộc sống quanh em (Tiết 3)
	 tranh ảnh, …

	
	3
	28
	MT
	5D
	CĐ: Cuộc sống quanh em (Tiết 3)
	 tranh ảnh, …

	
	4
	28
	MT
	4E
	CĐ: Tĩnh vật (tiết 2)
	Tranh ảnh, bài tham khảo

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Năm

22/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	TC
	MT
	1B
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	3
	TC
	MT
	2E
	Hoàn thành bài
	 bài tham khảo,..

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sáu

23/3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày  tháng   năm 2018
Tổ trưởng

